
3 0 44580

10 10 10 70

1 B18DCAT059 Nguyễn Văn Đức D18CQAT03-B 8.0 7.0 8.0 7.0 7.2 99

2 B17DCCN393 Nguyễn Đức Long E17CQCN01-B 7.0 4.0 7.0 6.0 6.0 99

3 B18DCCN362 Trần Hoàng Long D18CNPM6 7.0 5.0 5.0 5.0 5.2 99

4 B18DCCN408 Phạm Đức Minh D18CNPM1 10.0 7.0 8.0 8.0 8.1 99

5 B18DCCN416 Trịnh Xuân Minh D18CNPM5 8.0 5.0 8.0 4.0 4.9 99

6 B18DCCN429 Nguyễn Thế Nam D18HTTT6 10.0 8.0 8.0 8.0 8.2 99

7 B18DCAT183 Nguyễn Hoàng Phong D18CQAT03-B 9.0 8.0 8.0 5.0 6.0 99

8 B18DCAT198 Nguyễn Quang Sáng D18CQAT02-B 10.0 9.0 9.0 9.0 9.1 99

9 B15DCCN556 Nguyễn Văn Tính E15CQCN01-B 10.0 9.0 9.0 8.0 8.4 99

10 B17DCCN662 Trịnh Văn Tuấn D17CNPM1 10.0 7.0 8.0 8.0 8.1 99

11 B17DCAT211 Đinh Thế Vinh D17CQAT03-B 10.0 7.0 8.0 9.0 8.8 99

SỐ 2

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

TRƯỞNG TRUNG TÂM

Trần Thị Mỹ Hạnh

PHÒNG THI: 1131959

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN

99

Học 

phí

08:0019/1/2022

Đ
iể

m
 T

N
-T

H

Điểm

KTHP
Ghi chú

Thi lần 1 học kỳ phụ (lớp riêng), học kỳ I, năm học 2021 - 2022

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TRUNG TÂM KHẢO THÍ 

VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Hệ điều hành INT1319

Số tín chỉ: Ngày thi:

Số

TT
Mã SV

Học phần:

Nhó

m thi

SỐ 1

CÁN BỘ KHỚP PHÁCH CÁN BỘ KIỂM TRA

Họ và tên Lớp

Trọng số:

Điểm

THI

Đ
iể

m
 T

B
K

T

Đ
iể

m
 C

C

Trang 1



19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

Ngày thi Giờ thi

Trang 2



Mã MH Nhóm thi

1131959 INT1319 99

1131959 INT1319 99

1131959 INT1319 99

1131959 INT1319 99

1131959 INT1319 99

1131959 INT1319 99

1131959 INT1319 99

1131959 INT1319 99

1131959 INT1319 99

1131959 INT1319 99

1131959 INT1319 99

D

D

D

D

D

D

D

Phòng thi

Trang 3



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL

Hệ điều 

hành
0 563 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 563

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi Thi lại

Học phần

Trang 4



Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại

Trang 5


